
TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Xã Huyện Số điện thoại Tên Tổ chức dịch vụ thu

1 Nguyễn Thị Lệ Hằng Nữ 16/06/1970 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0918127743 Bưu điện tỉnh Phú Yên

2 Ngô Thị Tuyết Trinh Nữ 07/01/1987 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0777570476 Bưu điện tỉnh Phú Yên

3 Lê Thị Thuý Thơ Nữ 10/08/1982 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0912462856 Bưu điện tỉnh Phú Yên

4 Ngô Tường Nam 10/02/1960 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0972563805 Bưu điện tỉnh Phú Yên

5 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 05/12/1982 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0945257778 Bưu điện tỉnh Phú Yên

6 Võ Thị Minh Thu Nữ 05/10/1958 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0934479739 Bưu điện tỉnh Phú Yên

7 Võ Thị Phương Trúc Nữ 08/02/1986 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0942473292 Bưu điện tỉnh Phú Yên

8 Trần thị Kim Lý Nữ 24/03/1975 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0352374504 Bưu điện tỉnh Phú Yên

9 Phạm Thị Kim Tâm Nữ 02/02/1952 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0346132612 Bưu điện tỉnh Phú Yên

10 Phạm Thị Phú Nữ 30/05/1975 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0914620622 Bưu điện tỉnh Phú Yên

11 Cao Thị Nhung Nữ 12/08/1952 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0935521267 Bưu điện tỉnh Phú Yên

12 Đoàn Thị Hoa Nữ 10/07/1969 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0905823255 Bưu điện tỉnh Phú Yên

13 Đặng Thị Xuân An Nữ 22/11/1980 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0946885645 Bưu điện tỉnh Phú Yên

14 Trần Thị Cẩm Thủy Nữ 15/08/1987 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0918948768 Bưu điện tỉnh Phú Yên

15 Nguyễn Khánh Hà Nữ 23/01/1984 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0834244959 Bưu điện tỉnh Phú Yên

16 Trần Thị kim Mai Nữ 17/11/1967 Phường 3 Thành Phố Tuy Hòa 0387031331 Bưu điện tỉnh Phú Yên

17 Trần Thị Ngót Nữ 26/02/1957 Phường 3 Thành Phố Tuy Hòa 0369087672 Bưu điện tỉnh Phú Yên

18 Võ Thị Xuân Hương Nữ 31/07/1967 Phường 3 Thành Phố Tuy Hòa 0978644740 Bưu điện tỉnh Phú Yên

19 Lê Thị Ngọc Điệp Nữ 26/08/1966 Phường 3 Thành Phố Tuy Hòa 0905402083 Bưu điện tỉnh Phú Yên

20 Lê Đình Thái Nam 22/11/1976 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0377884909 Bưu điện tỉnh Phú Yên

21 Đỗ Thị Phương Dung Nữ 03/10/1970 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0368772425 Bưu điện tỉnh Phú Yên

22 Nguyễn Thị Hòa Nữ 05/02/1957 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0345316164 Bưu điện tỉnh Phú Yên

23 Vương Thị Hồng Trang Nữ 24/07/1979 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0383334059 Bưu điện tỉnh Phú Yên

24 Đoàn Thị Nhiên Nữ 20/10/1988 Phường 5 Thành Phố Tuy Hòa 0948094477 Bưu điện tỉnh Phú Yên

25 Huỳnh Thị Danh Nữ 25/01/1986 Phường 6 Thành Phố Tuy Hòa 0948511609 Bưu điện tỉnh Phú Yên

26 Võ Thị Biết Nữ 20/12/1969 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0372655247 Bưu điện tỉnh Phú Yên

27 Hồ Thị Oanh Nữ 20/02/1986 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0983995132 Bưu điện tỉnh Phú Yên

28 Võ Thị Kim Liên Nữ 04/05/1968 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0978677873 Bưu điện tỉnh Phú Yên

29 Võ Thị Phân Nữ 25/12/1958 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0369675655 Bưu điện tỉnh Phú Yên

30 Phạm Thị Mai Nữ 10/05/1986 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0972051995 Bưu điện tỉnh Phú Yên

31 Đặng thị Hợp Nữ 16/09/1966 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0982908854 Bưu điện tỉnh Phú Yên

32 Bùi Thị Xuân Huyên Nữ 02/02/1983 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0843059844 Bưu điện tỉnh Phú Yên

33 Nguyễn Thị Bích Huyền Nữ 20/02/1973 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0917022949 Bưu điện tỉnh Phú Yên

34 Trần Thị Nở Nữ 05/03/1963 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0968755096 Bưu điện tỉnh Phú Yên

35 Lương Văn Chóng Nam 22/12/1955 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0392338395 Bưu điện tỉnh Phú Yên

36 Lương Thị Hạnh Nữ 26/05/1985 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0398453458 Bưu điện tỉnh Phú Yên

37 Lê Thanh Tùng Nam 09/07/1985 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0978759246 Bưu điện tỉnh Phú Yên

38 Bùi Đắc Dung Nam 10/04/1948 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0984069647 Bưu điện tỉnh Phú Yên

39 Trần Thị Kim Hoa Nữ 07/01/1970 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0987067376 Bưu điện tỉnh Phú Yên

40 Nguyễn Thị Thuận Nữ 21/01/1988 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0919434425 Bưu điện tỉnh Phú Yên

41 Nguyễn Thị Dâng An Nữ 03/04/4029 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0865384792 Bưu điện tỉnh Phú Yên

42 Võ Thị Hoàn Nữ 01/10/1982 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0942031129 Bưu điện tỉnh Phú Yên

43 Nguyễn Thị Minh Chuyên Nữ 31/12/3199 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0936220120 Bưu điện tỉnh Phú Yên

44 Đinh Thị Huệ Nữ 16/03/1965 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0942033138 Bưu điện tỉnh Phú Yên

45 Tạ Thị Ngọc Thảnh Nữ 18/08/1959 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0905038695 Bưu điện tỉnh Phú Yên

46 Lê Thị Như Hằng Nữ 17/11/1988 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0888370161 Bưu điện tỉnh Phú Yên

47 Lê Thị Thanh Vũ Nữ 06/05/1979 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0787779687 Bưu điện tỉnh Phú Yên

48 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 24/09/1969 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0812087677 Bưu điện tỉnh Phú Yên

49 Nguyễn Thị Vân Nữ 25/04/1971 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0906564142 Bưu điện tỉnh Phú Yên

50 Lê Thị Thanh Vi Nữ 03/03/1954 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0949134699 Bưu điện tỉnh Phú Yên

51 Trương Thị Nhạn Nữ 02/05/2082 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0964692601 Bưu điện tỉnh Phú Yên

52 Trần Thị Hòa Nữ 29/06/9619 Phường Phú Lâm Thành Phố Tuy Hòa 0948747744 Bưu điện tỉnh Phú Yên

53 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 03/07/1964 xã Bình Ngọc Thành phố Tuy Hòa 0989078453 Bưu điện tỉnh Phú Yên

54 Nguyễn Thị Khánh Nữ 20/12/1960 Phường 4 Thành phố Tuy Hòa 0782750778 Bưu điện tỉnh Phú Yên

55 Nguyễn Thị Hậu Nữ 20/03/1960 xã Bình Ngọc Thành phố Tuy Hòa 0355411529 Bưu điện tỉnh Phú Yên

56 Võ Thị Kim Thuận Nữ 23/03/1964 Phường 4 Thành phố Tuy Hòa 0912909858 Bưu điện tỉnh Phú Yên

57 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 21/12/1989 Phường 5 Thành Phố Tuy Hòa 0978071234 Bưu điện tỉnh Phú Yên

58 Trần Hoa Đào Nữ 14/01/1986 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0368503425 Bưu điện tỉnh Phú Yên

59 Huỳnh Thị Thanh Thuý Nữ 20/10/1973 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0854636392 Bưu điện tỉnh Phú Yên

60 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 01/03/1974 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0949425892 Bưu điện tỉnh Phú Yên
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61 Nguyễn Xuân Hải Nữ 02/02/1983 Phường 1 Thành Phố Tuy Hòa 0978282159 Bưu điện tỉnh Phú Yên

62 Phạm Thị Ngọc Thu Nữ 01/01/1966 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0914683113 Bưu điện tỉnh Phú Yên

63 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 23/03/1964 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0947102988 Bưu điện tỉnh Phú Yên

64 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 22/10/1990 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0979106864 Bưu điện tỉnh Phú Yên

65 Nguyễn Hoàn Diệu Phương Nữ 13/03/1985 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0986852029 Bưu điện tỉnh Phú Yên

66 Phan Thị Thanh Hậu Nữ 01/01/1994 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0854580001 Bưu điện tỉnh Phú Yên

67 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 10/07/1966 Phường 8 Thành Phố Tuy Hòa 0935924205 Bưu điện tỉnh Phú Yên

68 Võ Thị Thảo Nguyên Nữ 11/04/1990 Phường 1 Thành Phố Tuy Hòa 0943888347 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

69 Huỳnh Thị Dùng Nữ 01/08/1963 Phường 1 Thành Phố Tuy Hòa 0905211908 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

70 Phan Thị Nguyên Lộc Nữ 08/02/1982 Phường 1 Thành Phố Tuy Hòa 0981330229 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

71 Nguyễn Đăng Ngà Nữ 28/03/1993 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0387928011 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

72 Đỗ Thị Phương Trúc Nữ 04/09/1979 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0915343818 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

73 Lê Thị Thanh Hoa Nữ 22/06/1990 Phường 2 Thành Phố Tuy Hòa 0988501728 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

74 Vũ Lê Na Nữ 10/11/1985 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0976256843 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

75 Hồ Thu Bảo Trâm Nữ 24/12/2000 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0854483594 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

76 Võ Thị Kim Hoa Nữ 01/11/1978 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0913350949 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

77 Nguyễn Thị Kim Hòa Nữ 01/06/1984 Phường 4 Thành Phố Tuy Hòa 0978218328 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

78 Trần Đại Minh Nam 16/07/1993 Phường 5 Thành Phố Tuy Hòa 0706208953 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

79 Phạm Vũ Loan Nữ 25/12/1980 Phường 5 Thành Phố Tuy Hòa 0395882440 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

80 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 26/05/1990 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0974625998 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

81 Ngô Thị Mộng Yến Nữ 15/05/1981 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0972017788 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

82 Nguyễn Thị Loan Nữ 01/06/1955 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0942002627 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

83 Dương Thị Kim Liên Nữ 20/02/1972 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0393866976 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

84 Nguyễn Thị Thanh Quý Nữ 26/08/1958 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0972054270 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

85 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 31/08/1969 Phường 6 Thành Phố Tuy Hòa 0935921220 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

86 Ngô Thị Dung Nữ 25/11/1963 Phường 6 Thành Phố Tuy Hòa 0344495305 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

87 Huỳnh Đức Phất Nam 09/01/1998 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0826611247 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

88 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 01/02/1973 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0344068358 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

89 Trần Kim Tân Nam 19/06/1964 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0368080802 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

90 Trần Thị Mận Nữ 10/03/1975 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0972124311 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

91 Trương Thị Thanh Tuyền Nữ 15/06/1983 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0905887383 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

92 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 13/06/1986 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0946531456 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

93 Nguyễn Thị Trâm Nữ 01/07/1983 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0906414113 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

94 Lê Minh Hổ Nam 17/03/1983 Phường Phú Thạnh Thành Phố Tuy Hòa 0935368878 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

95 Nguyễn Thị Thu Nữ 07/05/1978 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0948513766 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

96 Nguyễn Thanh Quốc Huy Nam 18/03/1999 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0976115420 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

97 Nguyễn Thị Tửu Nữ 01/01/1965 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0982223321 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

98 Trần Thị Thu Hà Nữ 19/05/1996 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0969903572 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

99 Nguyễn Hồng Huệ Nữ 10/03/2000 Xã Hòa Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0376679210 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

100 Hàng Trần Tuyết Nga Nữ 04/07/1979 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0935562079 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

101 Nguyễn Thị Hoài Duyên Nữ 12/07/1980 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0836908454 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

102 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 20/03/1996 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0837971427 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

103 Hoàng Thị Đức Lâm Nữ 20/12/1988 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0977262779 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

104 Võ Thị Kiều Trang Nữ 24/05/1986 Xã Bình Ngọc Thành Phố Tuy Hòa 0982627295 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

105 Hà Thị Minh Tâm Nam 30/11/1988 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0911245616 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

106 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 15/04/1982 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0946848029 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

107 Đỗ Thành Tâm Nam 21/04/1988 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0972348339 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

108 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 10/03/1990 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0383714722 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

109 Bùi Thị Phượng Nữ 15/10/1985 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0948155803 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

110 Trương Thị Bổn Nữ 09/11/1961 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0357244986 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

111 Đinh Thị Diễm Nữ 13/05/1990 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0972652275 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

112 Nguyễn Văn Sê Nam 25/07/1967 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0774674217 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

113 Trần Thị Thanh Truyền Nữ 09/09/1973 Xã An Phú Thành Phố Tuy Hòa 0377884557 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

114 Huỳnh Thị Yến Nữ 16/06/1966 Phường Phú Lâm Thành Phố Tuy Hòa 0977165488 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

115 Phan Thị Oanh Nữ 23/12/1963 Phường Phú Lâm Thành Phố Tuy Hòa 0983735877 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

116 Nguyễn Thị Bích Thơ Nữ 10/07/1984 Phường Phú Lâm Thành Phố Tuy Hòa 0905911091 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

117 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 10/10/1982 Phường Phú Lâm Thành Phố Tuy Hòa 0825605020 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

118 Nguyễn Thị Linh Nữ 04/06/1982 Phường Phú Lâm Thành Phố Tuy Hòa 0914784272 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

119 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 07/04/1988 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0964981489 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

120 Trương Thị Thanh Ly Nữ 21/08/1999 Phường Phú Đông Thành Phố Tuy Hòa 0962452978 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

121 Trần Ngọc Hòa Nam 05/01/1977 Xã Hoà Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0903543878 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

122 Bùi Thị Cẩm Dung Nữ 02/01/1984 Phường 7 Thành Phố Tuy Hòa 0973003469 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

123 Lương Thị Kim Hòa Nữ 18/09/1968 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0915841942 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

124 Trần Thị Tâm Nữ 15/09/1968 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0334396791 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

125 Đặng Thanh Đoàn Nam 27/06/1968 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0905170939 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

126 Huỳnh Ngọc Trân Nam 10/01/1991 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0986832435 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

127 Đào Huyền Trinh Nữ 15/06/1995 Phường 9 Thành Phố Tuy Hòa 0934793395 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

128 Lê Thị Kim Phúc Nữ 13/05/1978 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0901932018 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9



129 Lê Thị Nga Nữ 12/09/1975 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0969114743 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

130 Nguyễn Thị Vân Tự Nữ 10/02/1982 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0977019924 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

131 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 12/09/1989 Xã Bình Kiến Thành Phố Tuy Hòa 0387872223 Hợp tác xã NNKDTH 2 Phường 9

132 Đoàn Việt Thắng Nam 15/03/1985 Thành Phố Tuy Hòa 0962432401 Viettel Phú Yên

133 Trương Thanh Hùng Nam 22/09/1981 Thành Phố Tuy Hòa 0981766779 Viettel Phú Yên

134 Hồ Sỹ Tài Nam 19/08/1983 Thành Phố Tuy Hòa 0989983877 Viettel Phú Yên
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